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	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	CT1
	PTTCXH – TM
Dạy KNCH: 
Cô và mẹ
	     PTNT
Phân biệt màu đỏ màu xanh
	     PTNN
Thơ: Cô dạy con
	PTNT
Cô giáo của con
	PTTCXH – TM
Dán hoa tặng cô
	

	[bookmark: _GoBack]CT2
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ : Chia đồ chơi
	Phát triển nhận thức
Nhận biết đồ chơi nấu ăn
	Phát triển TCXH
- Dạy kỹ năng VĐ “ Búp bê”
	Phát triển nhận thức
Nhận biết màu vàng
	Phát triển thẩm mĩ
Vẽ nguệch ngoạc làm tóc cho búp bê

	

	CT3
	PTTCXH-TM

Dạy vận động “Búp bê”

	PTNT

Nhận biết phân biệt màu xanh, màu đỏ
	PTTCXH-TM

Dán trang trí lật đật
	PTNN

Truyện "Chiếc xích đu màu đỏ
	PTTC
Đi trong đường hẹp (dài 3m, rộng 25cm) có bê vật trên tay (T2)
	

	CT4
	Phát triển TCKNXH - TM
Dạy VĐ: Em búp bê
	 Phát triển nhận thức
Khám phá đồ chơi nấu ăn 
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Chia đồ chơi
	Phát triển TCKNXH - TM
Trang trí đồ chơi lật đật
	Phát triển nhận thức
NBPB: Màu vàng 
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